BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý XÂY DỰNG 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CHĂN NUÔI
	TT
	Điều
	Khoản, điểm
	Thành viên có ý kiến
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu./giải trình

	1 
	Tên Nghị định
	Tên Nghị định
	Sở NNPTNT Nghệ An
	Đề nghị sửa tên thành "Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi" vì Luật xử lý vi phạm hành chính sử dụng cụm từ "trong các lĩnh vực quản lý".
	Không tiếp thu. Lý do: Cụm từ "về chăn nuôi" như trong dự thảo là phù hợp với định nghĩa "chăn nuôi" trong Luật Chăn nuôi".

	2 
	Điều 2
	Khoản 2
	Thanh tra Chính phủ
	Đề nghị viết lại thành "Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhanh, văn phòng đại diện). Bởi vì các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam đã được Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể.
	Tiếp thu.

	3 
	Điều 2
	Khoản 2
	Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương
	Đề nghị xem xét không nên quy định chi tiết các tổ chức. Vì khái niệm tổ chức đã được giải thích tại khoản 10 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Tiếp thu.

	4 
	Điều 3
	Khoản 1
	Thanh tra Chính phủ
	Đề nghị thay cụm từ "mua bán" bằng cụm từ "kinh doanh" và chỉnh lý nội dung phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật xử lý VPHC.
	Không tiếp thu. Lý do: cụm từ "mua bán'  được sử dụng trong Luật Chăn nuôi.

	5 
	Điều 3
	Khoản 2
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị nêu rõ nội dung để giảm bớt thời gian tra cứu và không phải điều chỉnh khi Luật xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi.
	Không tiếp thu. Lý do: Nghị định xử phạt VPHC phải căn cứ theo quy định của Luật xử lý VPHC.

	6 
	Điều 4
	Khoản 3 điểm d
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Đề nghị sửa các dấu (;), (,) như sau: “Buộc tiêu hủy chất cấm, nguyên liệu không có trong Danh mục được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, sản phẩm thức ăn chăn nuôi; giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi; sản phẩm chăn nuôi; sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi”.
	Tiếp thu.

	7 
	Điều 4
	
	Chi hội nhà yến Việt Nam, Doanh nghiệp Yến Quân
	Tại Điều 4 quy định rất nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, đề nghị bổ sung thêm một điểm về “Buộc thả chim yến đối với hành vi săn bắt trái phép”.
	Tiếp thu.

	8 
	Điều 4
	Khoản 2
	Thanh tra Chính phủ
	Không sử dụng cụm từ "còn có thể" mà quy định có tính chất khẳng định: "Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi VPHC còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung...".
	Tiếp thu.

	9 
	Điều 4
	Khoản 2 điểm b
	Sở NNPTNT Thừa Thiên Huế
	Đề nghị hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau khi tịch thu.
	Không tiếp thu. Lý do: Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được quy định cụ thể tại tại Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

	10 
	Điều 4
	Khoản 3
	Bộ Tài chính
	Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả (1) buộc thực hiện kê khai, kê khai lại số lượng vật nuôi, (2) buộc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi.
	Tiếp thu.

	11 
	Điều 5
	Khoản 2
	Tập doàn Hòa Phát
	Đề nghị để mức phạt giống nhau, không phân biệt tổ chức hay cá nhân.
	Không tiếp thu. Lý do: tại điểm e khoản 1 Điều 03 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định "Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân".

	12 
	Điều 5
	Khoản 1
	Bộ Tư pháp
	Mức phạt tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Luật XLVPHC chưa quy định mức phạt tiền tối đa cho lĩnh vực này. Chỉ quy định về quản lý, bảo tồn nguồn gen, kinh doanh giống vật nuôi mức phạt tối đa là 50 triệu, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi là 100 triệu. Trường hợp là lĩnh vực mới chưa có trong Luật XLVPHC đề nghị Ban soạn thảo xin ý kiến UB TVQH.
	Tiếp thu.

	13 
	Điều 5
	Khoản 3
	Bộ Giao thông vận tải
	Đề nghị xem lại đoạn cuối để phù hợp với khoản 1 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Tiếp thu.

	14 
	Điều 6
	
	Bộ Tài Chính
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan. 
	Tiếp thu. 

	15 
	Điều 6
	
	Thanh tra Chính phủ
	Đề nghị tăng mức xử phạt hành chính đối với chủ thể có hành vi khai thác hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm vượt quá giới hạn cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hành vi khai thác hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	Tiếp thu.

	16 
	Điều 6
	Khoản 2
	Bộ KHCN
	Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc mức phạt tiền… nhằm đảm bảo tính nối tiếp về mức xử phạt và sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu.

	17 
	Điều 6
	Khoản 4
	Sở NNPTNT Quảng Nam
	Đề nghị nâng mức phạt lên tối đa 50.000.000 đồng.
	Không tiếp thu. Lý do: Mức phạt quy định như dự thảo là phù hợp và để đảm bảo tính khả thi.

	18 
	Điều 6
	Khoản 5
	Bộ Tài Nguyên và MT
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
	Tiếp thu.

	19 
	Điều 7
	
	Bộ KHCN
	Đề nghị cân nhắc tăng mức xử phạt VPHC tại điều này, đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung "tước quyền sử dụng giấy phép và đình chỉ hoạt động đối với cá nhân, tổ chức vi phạm"
	Không tiếp thu. Lý do: mức phạt quy định tại dự thảo Nghị định là hợp lý để có tính khả thi cao.

	20 
	Điều 7
	Khoản 2, 3
	Bộ KHCN
	Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc mức phạt tiền… nhằm đảm bảo tính nối tiếp về mức xử phạt và sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu.

	21 
	Điều 8
	
	Viện Chăn nuôi
	Đề nghị bổ sung quy định hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với hành vi về nhập khẩu, kinh doanh, chế biến sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi chết do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân; nhập khẩu, nuôi, phóng thích, sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen, sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen.
	Không tiếp thu. Lý do: Nội dung này đã được quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

	22 
	Điều 8
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Quảng Bình
	Đề nghị xác định mức độ gây hậu quả nghiêm trọng để đề nghị theo Bộ luật Hình sự 2015 về tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại.
	Không tiếp thu. Lý do Nội dung này đã được quy định tại Luật Đa dạng sinh học.

	23 
	Điều 8
	Khoản 1
	Bộ Tài chính
	Đề nghị bổ sung biện pháp xử lý tang vật.
	Tiếp thu.

	24 
	Điều 9
	Khoản 1 điểm a
	Sở NNPTNT Quảng Nam
	Đề nghị bỏ điểm này, vì khi vi phạm về thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về môi trường.
	Không tiếp thu. Lý do: quy định này chỉ áp dụng đối với vi phạm trong khuân viên trang trại, ngoài khu vực trang trại chăn nuôi không chịu sự điều chỉnh của Nghị định này.

	25 
	Điều 9
	Khoản 1 điểm a
	Bộ Tài Nguyên và MT
	Đề nghị xem xét lại mức phạt tiền tại điểm a, khoản 1 đối với hành vi “không có biện pháp bảo vệ môi trường”, nhằm thống nhất với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Tiếp thu.

	26 
	Điều 9
	Khoản 1 điểm a
	Sở NNPTNT Hà Tĩnh
	Đề nghị sửa lại thành "không có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định".
	Tiếp thu.

	27 
	Điều 9
	Khoản 1 điểm b
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Đề nghị xem xét lại đối với hành vi vi phạm "Không có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi".
	Không tiếp thu. Lý do: Hành vi này thuộc quy định trong Luật và Văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi, các QCVN đang trong quá trình xây dựng nên cần có quy định hành vi xử phạt này để thực thi khi QCVN ban hành.

	28 
	Điều 9
	Khoản 2 điểm b
	Sở NNPTNT Kiên Giang
	Đề nghị bổ sung trình độ cụ thể (đại học, cao đẳng, trung cấp hay qua lớp tập huấn).
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định về trình độ cụ thể đã quy định trong Luật Chăn nuôi.

	29 
	Điều 9
	
	Sở NNPTNT Phú Thọ
	Đề nghị quy định rõ hành vi "không có biện pháp bảo vệ môi trường" là những hành vi nào; tăng mức xử phạt hành vi này lên 10-15 triệu đồng.
	Không tiếp thu. Lý do: Các biện pháp bảo vệ môi trường do cơ sở đưa ra để phù hợp với điều kiện sản xuất và đáp ứng được quy định về bảo vệ môi trường đã quy định tại Luật Chăn nuôi và các quy định khác có liên quan. Mức phạt như dự thảo đưa ra là phù hợp để có tính khả thi.

	30 
	Điều 9
	
	Viện Chăn nuôi
	Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm về mua bán con giống vật nuôi mà chưa có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản xuất con giống.
	Không tiếp thu. Lý do hành vi này đã được quy định tại Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP.

	31 
	Điều 9
	Khoản 1 điểm c
	Bộ Tư pháp
	 Đề nghị cân nhắc giảm mức phạt tiền xuống, bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả mà hành vi vi phạm hành chính gây ra.
	Tiếp thu. 

	32 
	Điều 9
	Khoản 5
	Bộ Tài Nguyên và MT
	Đề nghị xem xét lại “buộc thu hồi giống vật nuôi đã bán ra ngoài thị trường” vì trên thực tế nếu bán con giống cho trang trại có thể thu hồi được, còn bán cho các hộ dân thì rất khó thu hồi (liên quan đến thông tin cá nhân).
	Tiếp thu một phần theo hướng quy định buộc chuyển đổi mục đích sử dụng vật nuôi không để sản xuất giống.   

	33 
	Điều 9
	Khoản 5
	Sở NNPTNT Hà Tĩnh
	Đề nghị có quy định biện pháp xử lý sau khi thu hồi các loại giống vật nuôi.
	Không tiếp thu. Lý do: điểm d khoản 32 Điều 4 dự thảo đã quy định "chuyển đổi mục đích sử dụng" đối với giống vật nuôi là biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm.

	34 
	Điều 9
	Khoản 3 Điều 9
	Sở NNPTNT Bắc Ninh
	Đề nghị bỏ cụm từ "Sinh học".
	Không tiếp thu. Lý do: Cụm từ "sinh học" đã được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Chăn nuôi.

	35 
	Điều 10
	Khoản 3 điểm b
	Bộ Tư pháp
	 Đề nghị cân nhắc giảm mức phạt tiền xuống, bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả mà hành vi vi phạm hành chính gây ra.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định mức phạt như dự thảo là phù hơp để dảm bảo tính răn đe đồng thời có tính khả thi.

	36 
	Điều 10
	Khoản 1, 2
	Sở NNPTNT Trà Vinh
	Đề nghị tăng mức xử phạt lên để có tính răn đe.
	Không tiếp thu. Lý do: mức phạt quy định tại dự thảo Nghị định là hợp lý để có tính khả thi cao.

	37 
	Điều 11
	
	Sở NNPTNT Phú Thọ
	Đề nghị bổ sung hàn vi "không công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi".
	Không tiếp thu. Lý do: Nghị định 119/2017/NĐ-CP đã quy định hành vi này và áp dụng cho mọi loại hàng hóa.

	38 
	Điều 11
	Khoản 3
	Sở NNPTNT Phú Thọ
	Đề nghị bổ sung phương thức thu hồi giống vật nuôi, quy định rõ trách nhiệm của cơ sở SX, KD con giống phải đền bù chi phí chăn nuôi cho người chăn nuôi; bổ sung phương thức xử lý đối với sản phẩm thu hồi.
	Không tiếp thu. Lý do: Trách nhiệm thu hồi giống không đảm bảo chất lượng đã quy định tại Điều 25 Luật Chăn nuôi.

	39 
	Điều 12
	Khoản 2
	Bộ Tư pháp
	 Đề nghị cân nhắc giảm mức phạt tiền xuống, bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả mà hành vi vi phạm hành chính gây ra.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định mức xử phạt như dự thảo để đảm bảo tính răn đe đối với hành vi không trung thực trong khảo nghiệm và kiểm định giống. 

	40 
	Điều 13
	Khoản 3 điểm a
	Bộ Tài Nguyên và MT
	Đề nghị bỏ cụm từ “giấy phép”, vì tại điểm a, b khoản 1 chỉ nêu sử dụng “chứng chỉ”, không có “giấy phép”.
	Tiếp thu.

	41 
	Điều 13
	Khoản 3
	Bộ Tư pháp
	Buộc thu hồi không phải là biện hình thức xử phạt bổ sung. Đối với trường hợp phát hiện giấy phép phép, chứng chỉ, giấy chứng nhận bị cố ý tấy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung, thì người có thẩm quyền xử phạt tịch thu và thông báo cho cơ quan cấp những loại giấy tờ đó.
	Tiếp thu.

	42 
	Điều 13
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Quảng Ngãi, Tây Ninh
	Đề nghị xem lại cụm từ "đến dưới" để tạo thuận lợi trong quá trình xác định mức tiền.
	Tiếp thu.

	43 
	Điều 14
	Khoản 1 điểm a
	Tập đoàn Hòa Phát
	Đề nghị bỏ điểm này, vì khi đánh giá điều kiện sản xuất thì cơ sở sản xuất phải đáp ứng đủ điều kiện mới được cấp Giấy đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.
	Không tiếp thu. Lý do: Trong quá trình sản xuất cơ sở có thể có điều chỉnh về dây truyền sản xuất so với hiện trạng ban đầu sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

	44 
	Điều 14
	Khoản 6 điểm a
	
	Hình thức xử phạt bổ sung "đình chỉ cơ sở sản xuất TACN" đề nghị quy định khung thời gian cụ thể đối với hành vi nêu trên.
	Tiếp thu.

	45 
	Điều 14
	Khoản 1 điểm
	Sở NNPTNT Tiền Giang
	Đề nghị sửa lại thành "Trang thiết bị, dụng cụ đo lường không được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định".
	Không tiếp thu. Lý do: Hành vi quy định như dự thảo là phù hợp với quy định tại điểm e khoản 1 Điều 38 Luật Chăn nuôi.

	46 
	Điều 14
	Khoản 1 điểm đ
	Sở NNPTNT Kiên Giang
	Đề nghị bổ sung hành vi "không có người phụ trách kỹ thuật có trình độ chuyên môn không phù hợp".
	Tiếp thu.

	47 
	Điều 14
	Khoản 4 điểm a
	Thanh tra Bộ
	Đề nghị tăng mức tiền phạt.
	Không tiếp thu. Lý do: Mức phạt quy định như dự thảo là phù hợp và để đảm bảo tính khả thi.

	48 
	Điều 14
	Khoản 4 điểm a
	Thanh tra Bộ
	Đề nghị bổ sung hành vi sản xuất mỗi sản phẩm TĂCN chưa được phép lưu hành.
	Không tiếp thu. Lý do: hiện nay Luật Chăn nuôi không còn quy định về Danh mục TĂCN được phép lưu hành tại Việt Nam.

	49 
	Điều 14
	Điểm b khoản 5
	Sở NNPTNT Quảng Nam
	Đề nghị bổ sung cụm từ "hoặc đã hết hiệu lực" và sửa lại như sau: "Sản xuất thức ăn chăn nuôi khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đã bị thu hồi hoặc đã hết hiệu lực"
	Không tiếp thu. Lý do: Theo quy định của Luật Chăn nuôi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi không có thời hạn.

	50 
	Điều 14
	Khoản 6 điểm b
	Bộ Tư pháp
	Buộc thu hồi không phải là biện hình thức xử phạt bổ sung. Đối với trường hợp phát hiện giấy phép phép, chứng chỉ, giấy chứng nhận bị cố ý tấy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung, thì người có thẩm quyền xử phạt tịch thu và thông báo cho cơ quan cấp những loại giấy tờ đó.
	Tiếp thu.

	51 
	Điều 14
	
	Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Kon Tum
	Quy định xử phạt về điều kiện cơ sở sản xuất  thức ăn chăn nuôi. Không có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Thế nào là phù hợp, cần có tiêu chí cụ thể để người thực hiện còn biết khi thực thi công vụ.
	Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

	52 
	Điều 14
	
	Sở NNPTNT Bắc Giang
	Đề nghị điều chỉnh tăng mức phí xử phạt tại một số vi phạm còn nhẹ chưa đảm bảo tính răn đe các cơ sở vi phạm.
	Tiếp thu.

	53 
	Điều 14
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Nam Định
	Đề nghị tăng phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm tại điểm a, c, d, e.
	Không tiếp thu. Lý do: Mức phạt quy định như dự thảo là phù hợp và để đảm bảo tính khả thi.

	54 
	Điều 14
	Khoản 1 điểm đ
	Sở NNPTNT Vĩnh Long, Sở NNPTNT Kiên Giang
	Đề nghị bổ sung thêm trình độ cụ thể cho phù hợp (Đại học, cao đẳng, trung cấp hay qua lớp tập huấn).
	Không tiếp thu. Nội dung này đã được quy định tại Luật Chăn nuôi.

	55 
	Điều 14
	Khoản 2
	Sở NNPTNT Nam Định
	Đề nghị bổ sung điểm "d) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đã hết hiệu lực".
	Không tiếp thu. Lý do: Luật Chăn nuôi không quy định thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

	56 
	Điều 14
	Khoản 1 điểm e
	Sở NNPTNT Quảng Bình
	Đề nghị bổ sung hình phạt bổ sung đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều 14 như: Ngừng kinh doanh cho đến khi có biện pháp xử lý đúng quy định; thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh cho phù hợp với Luật ATTP và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
	Tiếp thu một phần theo hướng áp dụng phạt bổ sung “buộc đình chỉ hoạt động đến khi có biện pháp xử lý đúng quy định”.

	57 
	Điều 14
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Tiền Giang
	Đề nghị bỏ khoản này hoặc điều chỉnh vì không phù hợp với trường hợp cơ sở SXTACN được xây dựng trước các khi có nguồn gây ô nhiễm.
	Không tiếp thu. Lý do: Hành vi quy định như dự thảo là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Luật Chăn nuôi.

	58 
	Điều 14
	Khoản 5
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Đề nghị nâng mức phạt tại khoản 5 lên tối đa 100.000.000 đồng hoặc tính theo giá trị hàng hóa.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định mức xử phạt như dự thảo để đảm bảo phù hợp với các mứuc phạt đối với các hành vi khác và đảm bảo tính khả thi.

	59 
	Điều 14
	Khoản 7
	Sở NNPTNT Hà Tĩnh
	Đề nghị có quy định biện pháp xử lý sau khi thu hồi các loại thức ăn chăn nuôi.
	Không tiếp thu. Lý do: điểm d khoản 32 Điều 4 dự thảo đã quy định "chuyển đổi mục đích sử dụng" đối với thức ăn chăn nuôi vi phạm là biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm.

	60 
	Điều 15
	Khoản 2 điểm a, b
	Bộ Tư pháp
	 Đề nghị cân nhắc giảm mức phạt tiền, bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả mà hành vi vi phạm hành chính gây ra.
	Không tiếp thu. Lý do:  Quy định mức xử phạt như dự thảo để đảm bảo phù hợp với các mứuc phạt đối với các hành vi khác và có tính răn đe.

	61 
	Điều 15
	
	Sở NNPTNT Kon Tum
	Đề nghị bổ sung cụm "hoặc ghi trên nhãn hàng hóa".
	Không tiếp thu. vì phạm vi chỉ công bố trên Cổng thông tin điện tử. Nội dung ghi nhãn hàng hóa theo quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

	62 
	Điều 15
	Khoản 1, 2, 3
	Thanh tra Chính phủ
	Vi phạm quy định về công bố thông tin sản phẩm và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi cần phải xử phạt hành chính với mức cao hơn.
	Không tiếp thu. Lý do: Mức xử phạt quy định như dự thảo là phù hợp để bảo đảm tính khả thi. 

	63 
	Điều 16
	Khoản 4 điểm a, khoản 6
	Sở NNPTNT Nghệ An
	Đề nghị sửa cụm từ “thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa”  thành “thấp hơn mức tối thiểu” vì hành vi vi phạm chỉ hàm lượng, định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng dưới 30% so với công bố hoặc nhãn hàng hóa.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định như dự thảo để áp dụng cho một trong hai trường hợp hoặc “cao hơn mức tối đa” hoặc “thấp hơn mức tối thiểu” vì trong các chỉ tiêu chất lượng có chỉ tiêu công bố mức tối đa, có chỉ tiêu công mức tối thiểu.

	64 
	Điều 16
	
	Thanh tra Bộ
	Đề nghị bổ sung xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm so với Quy chuẩn kỹ thuật.
	Hành vi này đã được quy định tại Điều 16, 18, 19 dự thảo Nghị định.

	65 
	Điều 16
	Khoản 1
	Thanh tra Chính phủ
	Đề nghị bỏ khoản này.
	Không tiếp thu. Lý do: Đây là hành vi có nguy cơ gây mất an toàn.

	66 
	Điều 16
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Nghệ An
	Đề nghị sửa đổi thành: "có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức tối thiểu dưới 5% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn hàng hóa..".
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định như dự thảo là "thấp hơn mức tối thiểu từ 2% đến 5% để không xử phạt các trường hợp có mức sai phạm ít hơn 2%.

	67 
	Điều 16
	Khoản 1
	Bộ Công an
	Đề nghị tăng mức phạt theo hướng bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo và nâng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm cho phù hợp với hậu quả do hành vi vi phạm đó gây ra.
	Tiếp thu.

	68 
	Điều 16
	
	Bộ KHCN
	Đề nghị nghiên cứu, rà soát hành vi vi phạm về chất lượng để tránh trùng lắp với Nghị định 119/2017/NĐ-CP.
	Không tiếp thu. Lý do: Đối với thức ăn chăn nuôi có tính đặc thù riêng. Trong thức ăn chăn nuôi được công bố rất nhiều chỉ tiêu. Trong khi đó tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP chỉ quy định phạt tiền đối với hành vi "Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố". 

	69 
	Điều 16
	
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Rà soát Nghị định 185/2013/ NĐ-CP quy định về hàng giả để quy định mức phạt vi phạm chất lượng thức ăn chăn nuôi về chất chính và không phải là chất chính cho phù hợp.
	Không tiếp thu. Lý do: thức ăn chăn nuôi phải công bố rất nhiều chất (tới 13 chất), nếu quy định vi phạm mức chất lượng >30% là hàng giả thì thức ăn chăn nuôi rất dễ trở thành hàng giả.

	70 
	Điều 16
	Khoản 1, 2
	Sở NNPTNT Hòa Bình
	Đề nghị tăng mức xử phạt để có tính răn đe.
	Không tiếp thu. Lý do: mức phạt quy định tại dự thảo Nghị định là hợp lý để có tính khả thi cao.

	71 
	Điều 17
	Khoản 2
	Sở NNPTNT Hòa Bình
	Đề nghị bổ sung cum từ "với các loại thực phẩm dành cho người" và sửa lại thành "Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nơi bày bán, kho chứa thức ăn chăn nuôi không tách biệt với các loại thực phẩm dành cho người, hoặc bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các loại hóa chất khác”.
	Không tiếp thu. Lý do: Các loại thực phẩm dành cho người không gây ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn chăn nuôi như thuốc bảo vệ thực vật hay các hóa chất độc hại khác.

	72 
	Điều 17
	
	Bộ KHCN
	Đề nghị nghiên cứu, rà soát hành vi vi phạm về chất lượng để tránh trùng lắp với Nghị định 119/2017/NĐ-CP.
	Không tiếp thu. Lý do: Đối với thức ăn chăn nuôi có tính đặc thù riêng. Trong thức ăn chăn nuôi được công bố rất nhiều chỉ tiêu. Trong khi đó tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP chỉ quy định phạt tiền đối với hành vi "Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố". 

	73 
	Điều 17
	
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Rà soát Nghị định 185/2013/ NĐ-CP quy định về hàng giả để quy định mức phạt vi phạm chất lượng thức ăn chăn nuôi về chất chính và không phải là chất chính cho phù hợp.
	Không tiếp thu. Lý do: thức ăn chăn nuôi phải công bố rất nhiều chất (tới 13 chất), nếu quy định vi phạm mức chất lượng >30% là hàng giả thì thức ăn chăn nuôi rất dễ trở thành hàng giả.

	74 
	Điều 17
	
	Sở NNPTNT Kon Tum
	Đề nghị sắp xếp lại khoản 3, 4 cho phù hợp mức phạt.
	Tiếp thu.

	75 
	Điều 17
	Khoản 4
	Sở NNPTNT Kon Tum
	Đề nghị sửa lại mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.
	Không tiếp thu. Lý do: Mức xử phạt quy định như dự thảo là phù hợp để bảo đảm tính khả thi. 

	76 
	Điều 17
	Khoản 5
	Bộ Tài chính
	Đề nghị sửa đổi bổ sung: Phạt tiền từ …sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu theo giấy phép của Bộ NN và PTNT.
	Không tiếp thu. Lý do: Luật Chăn nuôi quy định giấy phép của BNNPTNT chỉ cấp cho nhập khẩu TACN trong một số trường hợp đặc biệt; trong khi đó Luật không quy định xuất khẩu TACN phải có giấy phép mà theo yêu càu của nước nhập khẩu.

	77 
	Điều 17
	Khoản 7
	Bộ Công an
	Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung "Đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với cơ sở bán thức ăn chăn nuôi có hành vi vi phạm quy định".
	Tiếp thu.

	78 
	Điều 17
	Khoản 8
	Sở NNPTNT Kon Tum
	Đề nghị bổ sung điểm c) Buộc thu hồi lô sản phẩm thức ăn chăn nuôi đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trả về nhà sản xuất, để công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT theo quy định.
	Không tiếp thu. lý do: chỉ phạt đối với hành vi công bố sản phẩm không đúng sự thật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT.

	79 
	Điều 17
	Khoản 8
	Bộ Tài chính
	Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm tại khoản 6.
	Tiếp thu.

	80 
	Điều 18
	
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Rà soát Nghị định 185/2013/ NĐ-CP quy định về hàng giả để quy định mức phạt vi phạm chất lượng thức ăn chăn nuôi về chất chính và không phải là chất chính cho phù hợp.
	Không tiếp thu. Lý do: thức ăn chăn nuôi phải công bố rất nhiều chất (tới 13 chất), nếu quy định vi phạm mức chất lượng >30% là hàng giả thì thức ăn chăn nuôi rất dễ trở thành hàng giả.

	81 
	Điều 18
	
	Bộ KHCN
	Đề nghị nghiên cứu, rà soát hành vi vi phạm về chất lượng để tránh trùng lắp với Nghị định 119/2017/NĐ-CP.
	Không tiếp thu. Lý do: Đối với thức ăn chăn nuôi có tính đặc thù riêng. Trong thức ăn chăn nuôi được công bố rất nhiều chỉ tiêu. Trong khi đó tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP chỉ quy định phạt tiền đối với hành vi "Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố". 

	82 
	Điều 18
	Khoản 4, 5
	Sở NNPTNT Nghệ An
	Đề nghị sửa cụm từ “thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa”  thành “thấp hơn mức tối thiểu” vì hành vi vi phạm chỉ hàm lượng, định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng dưới 30% so với công bố hoặc nhãn hàng hóa.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định như dự thảo để áp dụng cho một trong hai trường hợp hoặc “cao hơn mức tối đa” hoặc “thấp hơn mức tối thiểu” vì trong các chỉ tiêu chất lượng có chỉ tiêu công bố mức tối đa, có chỉ tiêu công mức tối thiểu.

	83 
	Điều 18
	Khoản 1
	Bộ Công an
	Đề nghị tăng mức phạt theo hướng bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo và nâng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm cho phù hợp với hậu quả do hành vi vi phạm đó gây ra.
	Tiếp thu.

	84 
	Điều 18
	Khoản 6 điểm b
	Bộ Y tế
	Trên nguyên tắc các chỉ tiêu an toàn để bảo đảm sức khỏe vật nuôi qua đó bảo đảm sản phẩm thực phẩm an toàn với sức khỏe con người, do vật vi phạm các quy định này dù ở mức độ nào cũng phải có chế tài xử lý, không quy định theo mức độ vi phạm.
	Tiếp thu.

	85 
	Điều 18
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Nghệ An
	Đề nghị sửa đổi thành: "có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức tối thiểu dưới 5% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn hàng hóa..".
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định như dự thảo là "thấp hơn mức tối thiểu từ 2% đến 5% để không xử phạt các trường hợp có mức sai phạm ít hơn 2%.

	86 
	Điều 19
	
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Rà soát Nghị định 185/2013/ NĐ-CP quy định về hàng giả để quy định mức phạt vi phạm chất lượng thức ăn chăn nuôi về chất chính và không phải là chất chính cho phù hợp.
	Không tiếp thu. Lý do: thức ăn chăn nuôi phải công bố rất nhiều chất (tới 13 chất), nếu quy định vi phạm mức chất lượng >30% là hàng giả thì thức ăn chăn nuôi rất dễ trở thành hàng giả.

	87 
	Điều 19
	Khoản 1
	Thanh tra Chính phủ
	Đề nghị bỏ khoản này.
	Không tiếp thu. Láy do: Vì đây là hành vi có nguy cơ gây mất an toàn.

	88 
	Điều 19
	Khoản 4 điểm b
	Bộ Y tế
	Trên nguyên tắc các chỉ tiêu an toàn để bảo đảm sức khỏe vật nuôi qua đó bảo đảm sản phẩm thực phẩm an toàn với sức khỏe con người, do vật vi phạm các quy định này dù ở mức độ nào cũng phải có chế tài xử lý, không quy định theo mức độ vi phạm.
	Tiếp thu.

	89 
	Điều 19
	Khoản 1
	Bộ Công an
	Đề nghị tăng mức phạt theo hướng bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo và nâng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm cho phù hợp với hậu quả do hành vi vi phạm đó gây ra.
	Tiếp thu.

	90 
	Điều 19
	Khoản 1
	Thanh tra Chính phủ
	Đề nghị bỏ khoản này.
	Không tiếp thu. vì đây là hành vi có nguy cơ gây mất an toàn.

	91 
	Điều 20
	Khoản 1 điểm a
	Bộ Y tế
	Đề nghị tách phạt cảnh cáo với mức phạt tiền.
	Tiếp thu.

	92 
	Điều 22
	
	Bộ KHCN
	Đề nghị tăng mức xử phạt để bảo đảm tính răn đe.
	Không tiếp thu. Lý do: mức phạt quy định tại dự thảo Nghị định là hợp lý để có tính khả thi cao.

	93 
	Điều 22
	Khoản 1 điểm b
	Sở NNPTNT Tây Ninh
	Đề nghị sửa thành "Sản xuất, mua bán mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi có hàm lượng kháng sinh thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa so với hàm lượng theo quy định hoặc trên nhãn hàng hóa từ 5% trở lên".
	Không tiếp thu. Lý do: Thể hiện như dự thảo là phù hợp.

	94 
	Điều 23
	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan.
	Tiếp thu.

	95 
	Điều 24
	Khoản 1 điểm a
	Sở NNPTNT Hà Tĩnh
	Đề nghị giảm khoảng chênh lệch mức tối đa-tối thiểu của số tiền phạt.
	Tiếp thu.

	96 
	Điều 24
	
	Sở NNPTNT Bắc Giang
	Đề nghị xem lại quy định mức xử phạt cao nhất là 100 triệu đồng đối với cá nhân, trong khi quy định xử phạt về sử dụng chất cấm, mà mỗi chất cấm đã bị xử phạt gần 100 triệu. Nếu tại một cơ sở vi phạm nhiều chất cấm thì việc xử phạt cho mỗi chất cấm mâu thuẫn với khung mức phạt cao nhất.
	Không tiếp thu. Lý do: Khung hình phạt cao nhất 100 triệu đồng là quy định đối với một hành vi, như vậy không có mâu thuẫn.

	97 
	Điều 24
	
	Viện Chăn nuôi
	Đề nghị bổ sung 1 khoản quy định hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với các hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh không phải là thuốc thú y lưu hành tại Việt Nam để phòng bệnh cho vật nuôi giai đoạn con non, trị bệnh cho vật nuôi nhiễm bệnh.

Bổ sung đình chỉ hoạt động chăn nuôi đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 4.
	Không tiếp thu. vì nội dung này đã được quy định tại Điều 22 Dự thảo Nghị định.

	98 
	Điều 25
	Khoản 1 điểm b
	Sở NNPTNT Phú Thọ
	Đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi gian dối trong kê khai nhằm trục lợi hoặc quy định mức trục lợi bao nhiêu tiền thì xử phạt tăng tương ứng.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định mức xử phạt như dự thảo là phù hợp để đảm bảo tính khả thi.

	99 
	Điều 25
	Điều 25
	Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ
	Quy định xử phạt kê khai chăn nuôi. Việc xử phạt về kê khai đối với chăn nuôi HTX, chăn nuôi trang trại có thể thực hiện được, nhưng đối với nông hộ rất khó thực hiện. Tổ biên tập cần nghiên cứu và cân nhắc không nên đưa vào xử phạt đối với chăn nuôi nông hộ.
	Không tiếp thu., vì nội dung này đã được quy định tại Luật Chăn nuôi, ngoài ra quy định này thể hiện tính công bằng của pháp luật đối với mọi tổ chức, cá nhân 

	100 
	Điều 25
	
	Sở NNPTNT Long An
	Đề nghị bổ sung xử phạt đối với hành vi cơi nới thêm nhà yến trong trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định vi phạm về cơi nới công trình xây dựng không thuốc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

	101 
	Điều 25
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Bình Thuận
	Đề nghị đưa ra khung hình phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm về điều kiện chăn nuôi của nông hộ. Không nên phạt cảnh cáo.
	Tiếp thu.

	102 
	Điều 25
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Đăk Nông
	Đề nghị bổ sung hình thức phạt tiền đối với hành vi chăn nuôi nông hộ tái phạm hoặc không khắc phục hậu quả.
	Không tiếp thu. Lý do: hành vi tái phạm hoặc không khắc phục thì cá nhân đó sẽ tiếp tục bị xử phạt và đó là tình tiết tăng nặng trong khung hình phạt theo quy định tại Luật xử lý VPHC. 

	103 
	Điều 25
	Khoản 1 điểm b
	Bộ Y tế
	Đề nghị tăng mức hình phạt.
	Không tiếp thu. vì nội dung này đã được quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP.

	104 
	Điều 25
	Khoản 1 điểm c
	Bộ Công an
	Đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng để tạo thuận lợi cho quá trình thi hành pháp luật.
	Những nội dung này đã được quy định cụ thể tại văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi (Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT).

	105 
	Điều 25
	Khoản 2
	Sở NNPTNT Kon Tum
	Đề nghị bỏ tỷ lệ % vì khó xác định được % đối với tổng đàn.
	Tiếp thu.

	106 
	Điều 25
	Khoản 2
	Sở NNPTNT Đắk Lắk
	Đề nghị chỉ quy định xử phạt đối với trường hợp không kê khai số lượng vật nuôi và kê khai số lượng vật nuôi không trung thực.
	Tiếp thu.

	107 
	Điều 25
	Khoản 4
	Bộ Tài Nguyên và MT
	Bổ sung thêm điểm “c” vào khoản 4 như sau: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi gây ra tại điểm b, khoản 1
	Tiếp thu.

	108 
	Điều 25, 26, 27
	
	Sở NNPTNT Tây Ninh
	 Đề nghị sửa lại thành “Chăn nuôi tại vùng không được phép chăn nuôi”
	Tiếp thu.

	109 
	Điều 25, 26, 27, 28
	
	Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Kon Tum
	Đề nghị làm rõ hơn thế nào là chăn nuôi quy mô quy mô nhỏ, quy vừa và quy lớn.
	Quy mô chăn nuôi đã được quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi.

	110 
	Điều 26
	Khoản 1 điểm c
	Bộ Công an
	Đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng để tạo thuận lợi cho quá trình thi hành pháp luật.
	Những nội dung này đã được quy định cụ thể tại văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi (Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT).

	111 
	Điều 26
	Khoản 1 điểm a
	Sở NNPTNT Tây Ninh
	Đề nghị xem xét lại ở địa phương có được quy hoạch không?
	Tiếp thu.

	112 
	Điều 26
	Khoản 1 điểm a
	Sở NNPTNT Quảng Ninh
	Đề nghị bỏ cụm từ "quy hoạch", và viết lại như sau: "Vị trí trang trại không được cấp có thẩm quyền phê duyệt". Theo quy định Luật Quy hoạch 2017. 
	Không tiếp thu. Lý do: Dự thảo đã bỏ quy định này vì không có quy định chăn nuôi phải thực hiện theo quy hoạch.

	113 
	Điều 26
	Điểm a, khoản 1
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi xây dựng trang trại không đúng với quy hoạch, có thể tăng lên mức phạt từ 100-200 triệu.
	Không tiếp thu. Lý do: Dự thảo đã bỏ quy định này vì không có quy định chăn nuôi phải thực hiện theo quy hoạch.

	114 
	Điều 27
	Điểm a, khoản 1
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi xây dựng trang trại không đúng với quy hoạch, có thể tăng lên mức phạt từ 100-200 triệu.
	Không tiếp thu. Lý do: Dự thảo đã bỏ quy định này vì không có quy định chăn nuôi phải thực hiện theo quy hoạch.

	115 
	Điều 27
	Khoản 1 điểm đ
	Bộ Công an
	Đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng để tạo thuận lợi cho quá trình thi hành pháp luật.
	Những nội dung này đã được quy định cụ thể tại văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi (Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT).

	116 
	Điều 27
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Quảng Ninh
	Đề nghị bỏ cụm từ "quy hoạch", viết lại thành "Vị trí trang trại không được cấp có thẩm quyền phê duyệt". Theo quy định Luật Quy hoạch 2017. 
	Tiếp thu.

	117 
	Điều 27
	Khoản 6 điểm b
	Bộ Tư pháp
	Buộc thu hồi không phải là biện hình thức xử phạt bổ sung. Đối với trường hợp phát hiện giấy phép phép, chứng chỉ, giấy chứng nhận bị cố ý tấy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung, thì người có thẩm quyền xử phạt tịch thu và thông báo cho cơ quan cấp những loại giấy tờ đó.
	Tiếp thu.

	118 
	Điều 27
	
	Sở NNPTNT Long An
	Đề nghị sửa tên điều thành "Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn".
	Tiếp thu.

	119 
	Điều 27
	
	Sở NNPTNT Ninh Thuận
	Đề nghị bổ sung cụm từ "trang trại" vào tên Điều 27
	Tiếp thu.

	120 
	Điều 27
	Khoản 6 điểm b
	Sở NNPTNT Đồng Tháp
	Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là Đình chỉ hoạt động chăn nuôi đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.
	Không tiếp thu. Lý do: hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi là phải dừng hoạt động. Tại Điều này đã quy định hình thức xử phạt bổ sung.

	121 
	Điều 27
	Điểm b khoản 5
	Sở NNPTNT Quảng Nam
	Đề nghị bổ sung cụm từ "hoặc đã hết hiệu lực" và sửa lại như sau: "Thực hiện hoạt động chăn nuôi trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đã hết hiệu lực, bị thu hồi hoặc bị đình chỉ".
	Không tiếp thu. Lý do: Theo quy định của Luật Chăn nuôi Giấy chứng nhận đủ điều chăn nuôi không có thời hạn.

	122 
	Điều 27
	
	Sở NNPTNT Hòa Bình
	Đề nghị tăng mức xử phạt đối với Điều này để có tính răn đe.
	Không tiếp thu. Lý do: mức phạt quy định tại dự thảo Nghị định là hợp lý để có tính khả thi cao.

	123 
	Điều 28
	Khoản 1
	
	Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc mức phạt tiền… nhằm đảm bảo tính nối tiếp về mức xử phạt và sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu.

	124 
	Điều 29
	Khoản 1 điểm b
	Sở NNPTNT Hà Tĩnh
	Đề nghị bỏ khoản này vì chăn nuôi hươu chủ yếu tại nông hộ nhỏ lẻ chưa có quy trình cắt nhung mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm dân gian nên áp dụng biện pháp giảm đau là khó khả thi.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định về có biện pháp gảim đau khi cắt nhung hươu đã có trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi và để bảo đảm vật nuôi không bị đau đớn theo quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi của Luật Chăn nuôi.

	125 
	Điều 29
	Khoản 1 điểm b
	Sở NNPTNT Nam Định
	Đề nghị tăng phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
	Tiếp thu.

	126 
	Điều 29
	Khoản 1 điểm b, khoản 2 điểm b
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	 Đề nghị bỏ quy định quy định này, vì đây là tài sản của họ, họ phải cung cấp thức ăn, nước uống cho vật nuôi. Quy định vào đây là không khả thi.
	Tiếp thu.

	127 
	Điều 29
	Khoản 3
	Bộ Tài Nguyên và MT
	Đề nghị nghiên cứu lại quy đinh xử phạt hành vi “đâm, chém vật nuôi để mua vui”. Vì hiện nay rất khó xử lý do thực tế tại một số lễ hội truyền thống như lễ “chém lợn” tồn tại lâu đời ở làng Ném Thượng, Bắc Ninh, đây được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu, thường được tổ chức vào ngày 06/01 âm lịch.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định này không áp dụng đối với các lễ hội văn hóa, lễ hội truyền thống. Điều này đã được quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Chăn nuôi.

	128 
	Điều 30
	
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Đề nghị làm rõ xử phạt ở đây là xử phạt người bán sản phẩm đó cho người sử dụng hay phạt người trực tiếp sử dụng?
	Quy định này xử phạt chủ trang trại chăn nuôi và chỉ áp dụng trong phạm vi trang trại, còn khi chuyển ra khỏi trang trại thì phải chịu sự quản lý của pháp luật về môi trường.

	129 
	Điều 30
	
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Đề nghị bổ sung nội dung xử phạt đối với các hành vi sau: Xả chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đảm bảo ra môi trường; Vận chuyển chất thải không sử dụng xe chuyên dụng, làm vương vãi chất thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Lý do: Hiện tại còn rất nhiều cơ sở chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm môi trường trầm trọng; việc sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải chăn nuôi chưa đảm bảo gây ô nhiễm môi trường.
	Tiếp thu.

	130 
	Điều 30
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Đề nghị bổ sung các hành vi: xả chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đảm bảo ra môi trường; vận chuyển chất thải không sử dụng xe chuyên dụng, làm vương vãi chất thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.
	Không tiếp thu. Lý do: Hành vi về vận chuyển chất thải ngoài khu vực trang trại đã được quy định tại Nghị định 155/2016.

	131 
	Điều 30
	Khoản 2, 3
	Bộ Tài Nguyên và MT
	Đề nghị xem xét lại mức phạt tiền nhằm thống nhất với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Tiếp thu.

	132 
	Điều 30
	Khoản 3
	Sở NNPTNT Bắc Giang
	Đề nghị bổ xung thêm mục “e. Cơ sở sản xuất con giống gia cầm không đảm bảo nguyên tắc một chiều, không có sự tách biệt giữa các khu vực sạch, bẩn dễ lây nhiễm chéo mầm bệnh”.
	Không tiếp thu. Lý do: hành vi này  không quy định trong Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

	133 
	Điều 30
	Khoản 3
	Sở NNPTNT Bắc Giang
	Đề nghị xem xét lại bỏ điều khoản này vì chưa có Quy chuẩn về khí thải trong chăn nuôi.
	Không tiếp thu. Lý do: hành vi này thuộc quy định trong Luật và Văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi. Các QCVN đang trong quá trình xây dựng nên cần có quy định hành vi xử phạt này để thực thi khi QCVN ban hành.

	134 
	Điều 30
	Khoản 3
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Đề nghị xem lại hành vi "không thực hiện xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi hoặc xử lý chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi" vì chưa có QCVN để áp dụng.
	Không tiếp thu. Lý do: hành vi này thuộc quy định trong Luật và Văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi, các QCVN đang trong quá trình xây dựng nên cần có quy định hành vi xử phạt này để thực thi khi QCVN ban hành.

	135 
	Điều 31
	Khoản 1
	Bộ Tài Nguyên và MT
	Đề nghị xem xét lại mức phạt tiền nhằm thống nhất với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Tiếp thu.

	136 
	Điều 31
	Khoản 3
	Sở NNPTNT Đắk Lắk
	Đề nghị hướng dẫn chi tiết phưogn pháp đo am thanh để xác định vi phạm về tiếng ồn gây ra do sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến.
	Không tiếp thu. Lý do: việc đo âm thanh để xác định mức độ ô nhiễm tiếng ồn được quy định tại Luật Lao động và QCVN về tiếng ồn.

	137 
	Điều 32
	
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Vi phạm tiếng ồn trong hoạt động dẫn dụ chim yến vượt quá dưới 10 dBA hiện nay đang quy định phạt cảnh cáo. Đề nghị bỏ phạt cảnh cáo bằng hình thức phạt tiền đối với hành vi được quy định tại điểm này.
	Tiếp thu.

	138 
	Điều 32
	Khoản 3, điểm b
	Sở NNPTNT An Giang, Đồng Nai
	Hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh vượt quá mức quy định đề nghị tăng mức phạt lên từ 10-15 triệu.
	Tiếp thu.

	139 
	Điều 32
	Khoản 2
	Hội yến sào Việt Nam
	Hành vi sử dụng thiết bị dẫn dụ chim yến vào mục đích khác, không phải mục đích để dẫn dụ chim yến chưa được quy định trong dự thảo, đề nghị bổ sung quy định này vào dự thảo nghị định XPVPHC.
	Không tiếp thu. Lý do: hành vi này không được quy định trong Luật Chăn nuôi cũng như văn bản hướng dẫn.

	140 
	Điều 32
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Đề nghị xem lại “Hành vi không có biện pháp xử lý tiếng ồn từ hoạt động chăn nuôi hoặc xử lý chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong hoạt động chăn nuôi bị xử phạt như sau”. Lý do: Hiện chưa có quy chuẩn thực hiện. Nếu đưa vào phải ban hành ngay quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong hoạt động chăn nuôi.
	Không tiếp thu. Lý do: hành vi này thuộc quy định trong Luật và Văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi, các QCVN đang trong quá trình xây dựng nên cần có quy định hành vi xử phạt này để thực thi khi QCVN ban hành.

	141 
	Điều 32
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Tiền Giang
	Đề nghị quy định cụ thể "tiếng ồn" trong chăn nuôi để xử lý "hành vi không xử lý tiếng ồn từ hoạt động chăn nuôi" không xử lý vì tiếng ồn có thể gây ra tiếng kêu của vật nuôi đói, khi bị bắt để bán hoặc chim yến kêu. 
	Không tiếp thu. Lý do: dự thảo quy định hành vi xử lsy tiếng ồn "chưa đáp ứng QCVN" và các loại tiếng cụ thể sẽ được quy định tại các QCVN về tiếng ồn trong hoạt động chăn nuôi.

	142 
	Điều 32
	Khoản 1, 3
	Sở NNPTNT Lào Cai
	Đề nghị xem xét xử phạt đối với hành vi "Không có biện pháp xử lý tiếng ồn từ hoạt động chăn nuôi hoặc xử lý chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong hoạt động chăn nuôi". 
	Không tiếp thu. Lý do: hành vi này thuộc quy định trong Luật và Văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi, các QCVN đang trong quá trình xây dựng nên cần có quy định hành vi xử phạt này để thực thi khi QCVN ban hành.

	143 
	Điều 35
	Khoản 2
	
	Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc mức phạt tiền… nhằm đảm bảo tính nối tiếp về mức xử phạt và sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu.

	144 
	Điều 35
	Khoản 2
	
	Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc mức phạt tiền… nhằm đảm bảo tính nối tiếp về mức xử phạt và sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu.

	145 
	Điều 36
	Khoản 1
	Bộ Tài chính
	Đề nghị bổ sung biện pháp xử lý tang vật.
	Tiếp thu.

	146 
	Điều 36
	Khoản 2
	Sở NNPTNT Lào Cai
	đề nghị sửa lỗi trong quá trình soạn thảo “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng...” và xuống dòng “khoản 3. Biện pháp khắc phục hậu quả”.
	Tiếp thu.

	147 
	Điều 37
	
	Bộ Tài chính
	Chưa quy định cụ thể các chức danh có thẩm quyền Lập BBVPHC. Đề nghị quy định cụ thể công chức, viên chức có thẩm quyền lập BBVPHC là cá nhân cụ thể nào.
	Tiếp thu.

	148 
	Điều 39
	Khoản 1
	Sở NNPTNT Vĩnh Long
	Đề nghị sửa thành "Thanh tra viên chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực chăn nuôi và thú y, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đang thi hành công vụ có quyền".
	Tiếp thu.

	149 
	Điều 39
	Khoản 1, 2, 4
	Cục Thú y
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền của cơ quan Thú y. Bởi vì:
- Hầu hết các Chi cục Chăn nuôi đã sáp nhập với Chi cục Thú y;
- Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3346/QĐ-BNN-TCCB.
	Tiếp thu.

	150 
	Điều 40
	Khoản 2
	Sở NNPTNT Bắc Giang
	Đề nghị bỏ cụm từ "Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về chăn nuôi, thú y, bảo vệ thức vật, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản".
	Tiếp thu.

	151 
	Điều 40
	Khoản 2
	Sở NNPTNT Bắc Giang
	Đề nghị quy định đơn vị, cấp nào đã cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề ... thì cấp đó thực hiện đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng... để thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý.
	Không tiếp thu. Lý do: Nội dung là quy định đã thể hiện trong Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi, không phải hành vi vi phạm.

	152 
	Điều 41
	Khoản 4
	Bộ Công an
	Đề nghị chỉnh lý cụm từ "Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng" thành "Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu". Bổ sung chức danh Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho đầy đủ.
	Tiếp thu.

	153 
	Điều 41
	Khoản 6
	Bộ Công an
	Bổ sung chức danh Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
	Tiếp thu.


Đề nghị sửa chức danh "Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển" thành "Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển", "Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển" thành "Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam".

Đề nghị sửa tên Điều 41 thành "Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam".

	Đề nghị rà soát, bảo đảm thống nhất việc phân định thẩm quyền xử phạt tại điểm d, đ, e khoản 4 Điều 45 khi dẫn chiếu đến điểm b khoản 5 Điều 17 (khoản này không có điểm b).
	Tiếp thu.

	154 
	Điều 41, 42, 43, 44
	
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị không trích dẫn lại nội dung của văn bản khác nếu không bổ sung nội dung mới, vì thẩm quyền xử phạt VPHC đã được quy định tại Luật XLVPHC.
	Không tiếp thu.: Lý do: Quy định thẩm quyền xử phạt VPHC cụ thể cho từng chức danh là để tránh chồng chéo, lạm quyền trong thi hành công vụ.

	155 
	Điều 42
	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bỏ chức danh "Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng". Sửa chức danh "Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng" thành "Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng", "Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng" thành "Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng".
Rà soát, bảo đảm thống nhất việc phân định thẩm quyền xử phạt tại điểm b, c khoản 5 Điều 45 khi dẫn đến điểm b khoản 5 Điều 17.
	Tiếp thu.

	156 
	Điều 43
	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị cân nhắc quy định theo hướng phân định thẩm quyền của từng cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi. Về thẩm quyền xử phạt cụ thể của từng chức danh thuộc các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan Hải quan nói riêng nên dẫn chiếu thực hiện theo các điều khoản quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ đảm bảo tính đầy đủ và hợp lý hơn.
	Không tiếp thu. Lý do: quy định cụ thể cho từng chức danh được quyền xử phạt đối với từng Điều, khoản cụ thể để tránh chồng chéo, tùy tiện trong khi thi hành công vụ.

	157 
	Điều 44
	Khoản 3
	Bộ Công thương
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ, g, h cho Đội trưởng Đội Quản lý thị trường.
	Tiếp thu.


Đề nghị sửa chức danh "Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển" thành "Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển", "Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển" thành "Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam".

Đề nghị sửa tên Điều 41 thành "Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam".

	Đề nghị rà soát, bảo đảm thống nhất việc phân định thẩm quyền xử phạt tại điểm d, đ, e khoản 4 Điều 45 khi dẫn chiếu đến điểm b khoản 5 Điều 17 (khoản này không có điểm b).
	Tiếp thu.

	158 
	Điều 45
	Khoản 5
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bỏ chức danh "Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng". Sửa chức danh "Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng" thành "Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng", "Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng" thành "Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng".
Rà soát, bảo đảm thống nhất việc phân định thẩm quyền xử phạt tại điểm b, c khoản 5 Điều 45 khi dẫn đến điểm b khoản 5 Điều 17.
	Tiếp thu.

	159 
	Điều 45
	
	Cục Thú y
	Đề nghị bỏ Cụm từ "Cục trưởng Cục Chăn nuôi".
	Tiếp thu.

	160 
	Điều 45
	Khoản 1
	Cục Thú y
	Đề nghị bỏ cụm từ "Cục trưởng Cục Chăn nuôi".
	Tiếp thu.

	161 
	Điều 45
	Khoản 2
	Cục Thú y
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền của cơ quan Thú y.
	Tiếp thu.

	162 
	Điều 45
	Khoản 3
	Bộ Công an
	Đề nghị bổ sung quy định về phận định thẩm quyền xử phạt đối với các chức danh quy định tại khoản 4 Điều 40 dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu.

	163 
	Điều 45
	Khoản 5 điểm b
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị cân nhắc quy định thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng Đồn Biên phòng và chức danh tương đương đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 19 bảo đảm tính phù hợp với thẩm quyền xử phạt của các chức danh này quy định tại Điều 40 Luật XLVPHC.
	Tiếp thu.

	164 
	Điều 45
	Khoản 5 điểm b
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị không quy định thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng đối với hành vi quy định tại các khoản 2,3 Điều 22, khoản 2 Điều 32, của Đồn trưởng Đồn Biên phòng và các chức danh tương đương đối với hành vi tại điểm a khoản 1 Điều 7, của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và tương đương đối với hành vi tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 7, vì không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng.
	Tiếp thu.

	165 
	Điều 45
	Khoản 5 điểm b
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng Đồn Biên phòng và chức danh tương đương đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 7 và khoản 1, 2, điểm a khoản 3 Điều 23; của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và tương đương đối với hành vi tại Điều 23.
	Tiếp thu.

	166 
	Điều 45
	Khoản 8
	Bộ Công thương
	Đề nghị rà soát thẩm quyền xử phạt đối với từng chức danh cho phù hợp.
	Tiếp thu

	167 
	Điều 46
	
	Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Kon Tum
	Quy định thẩm quyền xử phạt cho từng chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với từng điều khoản làm bó hẹp thẩm quyền.
	Không tiếp thu. Lý do: Quy định này để tránh tùy tiện, chồng chéo trong làm nhiệm vụ.

	168 
	Điều 46
	Khoản 3 điểm c
	Sở NNPTNT Bắc Giang
	Đề nghị bỏ cụm từ "Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về chăn nuôi, thú y, bảo vệ thức vật, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản".
	Tiếp thu.

	169 
	Điều 48
	
	Sở NNPTNT Tiền Giang
	Đề nghị bổ sung quy định bãi bỏ điểm b khoản 8 Điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 để áp dụng quy định về hàng giả đối với hàng hóa là thức ăn chăn nuôi.
	Tiếp thu.

	170 
	Chung
	
	Bộ Tài chính
	Đề nghị bổ sung hành vi "Cản trở, phá hoại, xâm phạm hoạt động chăn nuôi hợp pháp" để phù hợp với quy định tại Luật Chăn nuôi.
	Tiếp thu.

	171 
	Chung
	
	Hội Yến sào hú Yên, Công ty Yến sào Khành Hòa, Hiệp hội Yến sào Việt Nam
	Đề nghị bổ sung quy định xử phạt về hành vi săn bắt, bẫy, giết, phá hoại chim yến.
	Tiếp thu.

	172 
	Chung
	
	Hội yến sào Việt Nam
	Hiện nay, hiện tượng săn bắt, bẫy chim yến để giết thịt đang xảy ra rất nhiều, nhưng không được quy định tại văn bản nào. Đề nghị bổ sung hành vi săn bắt, bẫy yến để giết thịt cũng phải bị xử phạt để ngăn chăn bớt tình trạng săn bắt để giết thịt như hiện nay. 
	Tiếp thu. 

	173 
	Chung
	
	Sở NNPTNT Quảng Ngãi
	Đề nghị quy định rõ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điều.
	Không tiếp thu. Lý do: không thể quy định cụ thể cho tất cả các cá nhân khi chuyển đổi mục đích xử dụng.

	174 
	Chung
	
	Sở NNPTNT Quảng Ninh
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm của cá nhân, tổ chức vi phạm phải chi trả mọi chi phí trong quá trình xử lý phương tiện, hàng hóa vi phạm hành chính trong chăn nuôi tại tất các các Điều, khoản có nội dung biện pháp khắc phục.
	Không tiếp thu. Lý do: Nội dung này đã được quy định tại văn bản hướng dẫn Luật.

	175 
	Chung
	
	Sở NNPTNT Tây Ninh
	Đề nghị bổ sung xử phạt hành vi nhập khẩu phân khô chưa qua xử lý về làm phân bón vào dự thảo nghị định.
	Không tiếp thu. Lý do: nhập khẩu phân bón được quy định tại Nghị định số 55/2018/NĐ-CP.

	176 
	Chung
	
	Sở NNPTNT An Giang, Đồng Nai
	Đề nghị bổ sung hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh dẫn dụ chim yến ngoài thời gian quy định.
	Hành vi này đã được quy định tại khoản 4 Điều 32 của dự thảo Nghị định này.

	177 
	Chung
	
	Sở NNPTNT An Giang, Đồng Nai
	Hiện nay một số tỉnh Nam trung bộ hiện tượng nhập lậu động vật sống từ Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam xảy ra rất nhiều, nhưng mức xử phạt được quy định tại Nghị định. 90/2017/NĐ-CP đối với hành vi này là quá thấp, chỉ phạt từ 5-6 triệu đông đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi này để dăn đe những tổ chức, cá nhân nhập lậu động vật sống. 
	Không tiếp thu. Vì những hành vi đã được quy định tại các văn bản khác thì không được quy định tại Nghị định này.

	178 
	Chung
	
	Sở NNPTNT Đồng Nai
	Đề nghị bổ sung hình phạt bổ sung nếu các tổ chức và cá nhân tái phạm đối với các Điều trong dự thảo; bổ sung thêm các điều, khoản về xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về đối xử không nhân đạo với vật nuôi trong nghiên cứu khoa học, trong chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ.
	Tiếp thu. 

	179 
	Chung
	
	Bộ Công thương
	Đề nghị bỏ cụm từ "Giấy chứng nhận" trong quy định về hình thức xử phạt bổ sung để đảm bảo với Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Không tiếp thu. Lý do: Những nội dung này đã được quy định tại Luật Chăn nuôi và Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

	180 
	Chung
	
	Bộ Công thương
	Đề nghị rà soát và điều chỉnh hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi vi phạm có sự trùng lặp với Nghị định xử phạt trong lĩnh vực thương mại, Nghị định xử phạt lĩnh vực đo lường.
	Tiếp thu.

	181 
	Chung
	
	Sở NNPTNT An Giang
	Đề nghị bổ sung hành vi "Không chấp hành việc giám sát, lấy mẫu chim yến".
	Không tiếp thu. Lý do: Việc lấy mẫu chim yến không được quy định trong Luật Chăn nuôi và những văn bản hướng dẫn Luật.

	182 
	Chung
	
	Sở NNPTNT An Giang
	Đề nghị bổ sung hành vi "Không thực hiện việc khai báo nuôi chim yến".
	Nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 25, khoản 2 Điều 26 và khoản 3 Điều 27 của Luật Chăn nuôi.

	183 
	Chung
	
	Sở NNPTNT An Giang
	Đề nghị bổ sung hành vi "Xây dựng nhà/ cơ sở nuôi chim yến không đúng nơi quy định".
	Không tiếp thu. Lý do: việc xây dựng không đúng nơi quy định không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	184 
	Chung
	
	Sở NNPTNT Bắc Ninh
	Đề nghị thay cụm từ "mua bán" bằng cụm từ "kinh doanh" và chỉnh lý nội dung phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật xử lý VPHC.
	Không tiếp thu. Lý do: quy định như dự thảo là để phù hợp với Luật Chăn nuôi.

	185 
	Chương II
	Chương II mục 1
	Sở NNPTNT Vĩnh Long, Sở NNPTNT Kiên Giang
	Đề nghị bổ sung các nội dung xử phạt sau: Cơ sở sản xuất tinh heo đực giống phải có khu vực riêng biệt (khu chăn nuôi, khu pha chế tinh, khu sản xuất tinh heo, khu cách lu, khu tân đáo; khu tập kết và xử lý chất thải); cơ sở chăn nuôi heo đực giống phải có hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở; cơ sở phải có giấy phép đăng ký kinh doanh; thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng/lần chất lượng heo giống, chất lượng tinh dịch heo với cơ quan quản lý nhà nước; heo đực giống phải được tiêm phòng định kỳ vacxin phòng bệnh, phải được kiểm tra huyết thanh các bệnh truyền nhiễm theo quy định của thú y; khi nhập heo đực giống phải báo cáo với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để thực hiện giám sát, bình tuyển, quản lý và đeo thẻ tai theo quy định.
	Không tiếp thu. Lý do: Những nội dung này không được quy định tại Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn Luật; các hành vi vi phạm liên quan công bố tiêu chuẩn áp dụng đã được quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP; hành vi vi phạm liên quan phòng dịch bệnh đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thú y.

	186 
	Chương II
	Chương II mục 3
	Sở NNPTNT Vĩnh Long
	Đề nghị bổ sung hành vi không có biện pháp xử lý mùi hôi, thối từ hoạt động chăn nuôi hoặc xử lý chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mùi hôi trong hoạt động chăn nuôi.
	Không tiếp thu. Lý do: Hành vi không thực hiện xử lý khí thải đã được quy định tại khoản 3 Điều 29 dự thảo Nghị định.

	187 
	Chương II
	Chương II mục 3
	Viện Chăn nuôi
	Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân gây cản trở, phá hoại, xâm phạm các hoạt động chăn nuôi hợp pháp khác.
	Tiếp thu.

	188 
	Chương II
	Chương II mục 4
	Bộ Công an
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định mức phạt tương thích đối với giá trị sản phẩm chăn nuôi đối với mỗi hành vi vi phạm cho phù hợp với tình hình thực tế.
	Không tiếp thu. Vì đây là phạt hành vi, không xử phạt theo giá trị lô hàng, ngoài hình thức xử phạt chính còn có biện pháp khắc phục hậu quả là bắt tái xuất hoặc tiêu hủy lô hàng. 

	189 
	Tờ trình
	
	Bộ Tư pháp
	Dự thảo tờ trình chưa làm rõ về sự cần thiết ban hành Nghị định. Đề nghị làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc trong XPVPHC liên quan đến lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để khăc phục những khó khăn vướng mắc đó.
	Tiếp thu.
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